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BẢNG TỔNG HỢP KHÓ KHĂN VƯỚNG MẮC 

05 năm thực hiện thông tư liên tịch số 05/2018 “Quy định phối hượp giữa các 

cơ quan trong thực hiện thống kê hình sự” 

 

1.  Một số tồn tại hạn chế 

1.1. Công tác chỉ đạo điều hành. 

- Công tác chỉ đạo, hướng dẫn về công tác thống kê liên ngành ở một số đơn 

vị chưa được đề cao; Chưa tổ chức thường xuyên các đợt tập huấn, mở các lớp đào 

tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ chuyên trách 

thực hiện công tác thống kê hình sự liên ngành ở các cấp. (Bến Tre, Cà Mau, Kiên 

Giang, Kon Tum, Bình Thuận, Bắc Giang, Bình Phước, Quảng Nam, Quảng Ninh, 

Sơn La, Thái Bình, TT Huế, Bà Rịa – Vũng Tàu, Trà Vinh) 

- Một số đơn vị do nhận thức chưa đầy đủ về tầm quan trọng của công tác 

phối hợp liên ngành trong thống kê nên triển khai còn chậm. Việc phối hợp cập 

nhật, đối chiếu số liệu có lúc chưa tốt nên số liệu báo cáo thống kê chưa trùng 

khớp, cá biệt vẫn còn sai sót trong quá trình thực hiện báo cáo thống kê liên ngành 

dẫn đến phải điều chỉnh, đính chính lại số liệu. (Cao Bằng) 

- Tòa án tỉnh, Công an tỉnh: Từ khi Thông tư liên tịch số 05/2018 có hiệu lực 

đến nay, đơn vị chỉ mới tổ chức triển khai các văn bản có liên quan đến các phòng 

nghiệp vụ và cấp huyện biết thực hiện, chưa thành lập Ban chỉ đạo, thống kê hình 

sự liên ngành, chủ yếu VKSND hai cấp lãnh đạo phân công cho cán bộ làm công 

tác thống kê ký liên ngành theo biểu mẫu. (Lâm Đồng, Quảng Ninh) 

- Cán bộ được giao nhiệm vụ làm công tác thống kê của các Ngành đa số là 

kiêm nhiệm, chủ yếu là bố trí cán bộ mới vào ngành, chưa được tập huấn, bồi 

dưỡng chuyên sâu, một số đồng chí làm công tác thống kê của các ngành thường 

xuyên chuyển công tác nên khi phân công đồng chí mới tiếp cận gây khó khăn 

trong việc kế thừa, tích lũy kỹ năng, kinh nghiệm dẫn đến việc nghiên cứu, hiểu và 

vận dụng các quy định, hướng dẫn tiêu chí, biểu mẫu thống kê có lúc chưa đảm bảo 

phù hợp, chính xác.Việc thay đổi cán bộ, công chức làm công tác thống kê cũng 

ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện thống kê hình sự liên ngành tại một số 

đơn vị Viện kiểm sát cấp huyện, phải mất thời gian đào tạo, tập huấn lại các quy 

định, hướng dẫn thống kê hình sự liên ngành cho cán bộ, công chức mới tuyển vào 

hoặc chuyển đổi khâu công tác.Các đơn vị cấp huyện chưa có công chức thống kê 

chuyên trách, không có trình độ chuyên sâu về công tác thống kê nên nhiều khi còn 



2 
 

bị chi phối thời gian và lúng túng trong thực hiện nhiệm vụ.(Bến Tre, An Giang, 

Bắc Kạn, Bắc Ninh, Bình Thuận, Cà Mau, Đắk Lắk, Điện Biên, Đồng Tháp, Gia 

Lai, Hải Dương, Hậu Giang, Kiên Giang, Khánh Hòa, Nam Định, Long An, Đồng 

Nai, Hòa Bình, Lào Cai, Phú Yên, Quảng Ninh, Sóc Trăng, Sơn La, Thái Bình, TT 

Huế, Vĩnh Phúc, Vụ 6, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Hà Giang) 

- Đầu mối thực hiện công tác thống kê của các cơ quan lại không đồng nhất. 

Đối với Cơ quan công an giao cho Văn phòng Cơ quan điều tra (PC01) – đơn vị 

thực hiện chức năng thường trực của CQCSĐT Công an tỉnh và điều tra một số vụ 

án thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân. Đối với Tòa án, Viện kiểm sát lại giao 

cho Văn phòng – các đơn vị có chức năng tham mưu, tổng hợp, nên cũng gặp một 

số khó khăn trong việc phối hợp thực hiện.... (Cao Bằng) 

        - Công chức Viện Kiểm sát cấp huyện hiện nay đa phần làm công tác 

chuyên môn nghiệp vụ về Kiểm sát, được đào tạo chứng chỉ tin học văn phòng ở 

mức phục vụ cho công tác soạn thảo văn bản, cán bộ chuyên trách làm công tác 

công nghệ thông tin ở các đơn vị hiện chưa có, do vậy phần nào công việc sửa 

chữa, khắc phục lỗi hệ thống máy vi tính, cài đặt phần mềm thống kê còn phụ thuộc 

khá nhiều vào sự hỗ trợ của Viện Kiểm sát tỉnh, từ đó gây không ít khó khăn đến 

việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thống kê hình sự ở cấp huyện. 

(Kiên Giang) 

1.2.Công tác thu thập, tổng hợp số liệu thống kê hình sự liên ngành 

- Hoạt động thu thập, cập nhật, đối chiếu, kiểm tra, phân tích,… số liệu thống 

kê tuy đã có quy định tại Thông tư liên tịch số: 05/2018 nhưng vẫn mang tính riêng 

rẽ, độc lập do mỗi ngành có một hệ thống, cách thức thu thập, phương pháp tính, 

báo cáo, quản lý khác nhau nên đôi lúc số liệu chưa thật sự thống nhất, chưa đầy 

đủ, toàn diện. (Cao Bằng, Bắc Kạn, Đắk Lắk, Đồng Nai, Bắc Giang, Bình Định, 

Hòa Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Sóc Trăng, Sơn La, Tây Ninh, Thái Bình, 

Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Vụ 1, Vụ 4, Vụ 6, Yên Bái, Quảng Trị, Trà Vinh, Hà 

Giang, Ninh Bình) 

- Một số kỳ thống kê có thời gian yêu cầu kết thúc rất ngắn so với các quy 

thời gian quy chế về Chế độ thông tin báo cáo quy định nên việc tổng hợp, kiểm tra 

số liệu ở cấp cơ sở và cấp tỉnh rất khó khăn dẫn đến số liệu phải hiệu chỉnh sau khi 

truyền, gửi và tiếp ký. (Bắc Ninh, Bình Thuận, Lào Cai, Thái Bình, Hà Giang) 

- Chưa có phần mềm dùng chung để tổng hợp thống kê hình sự liên ngành 

giữa cơ quan Viện kiểm sát, Công an, Tòa án; mỗi ngành sử dụng công cụ tổng hợp 
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khác nhau. (Bắc Ninh, Đắk Lắk, An Giang, Hải Phòng, Hậu Giang, Long An, Lào 

Cai, Phú Yên, Sóc Trăng, Vĩnh Phúc) 

- Thông tin thống kê chủ yếu được thu thập từ hệ thống sổ thụ lý, sổ nghiệp 

vụ, trong khi đó, việc ghi chép, cập nhật thông tin vào sổ thụ lý, sổ nghiệp vụ tại 

một số đơn vị, địa phương có thời điểm chưa đầy đủ, chưa kịp thời dẫn đến bỏ sót 

thông tin thống kê, ảnh hưởng đến công tác đối chiếu, thống nhất số liệu liên ngành 

theo thời hạn quy định. (Hà Nam, Hậu Giang, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Cao Bằng, 

Đồng Tháp, Khánh Hòa, Sơn La, Tây Ninh, Thái Bình, TT Huế, Vĩnh Long, Bà Rịa 

– Vũng Tàu, Trà Vinh, Phú Thọ) 

- Hệ thống sổ sách theo dõi nghiệp vụ phục vụ công tác thống kê chưa hoàn 

thiện, một số chỉ tiêu thống kê không có trong cột, mục của sổ theo dõi, gây khó 

khăn cho việc tổng hợp thống kê. Một số chỉ tiêu phục vụ báo cáo, nhưng trong 

biểu mẩu thống kê lại không có. (Kiên Giang, Thanh Hóa, Yên Bái) 

- Sự phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong thực hiện công tác 

thống kê hình sự liên ngành có nơi, có việc còn hạn chế, coi nhiệm vụ thống kê liên 

ngành là trách nhiệm của ngành Kiểm sát nên chưa chủ động tổng hợp số liệu để 

đối chiếu và xử lý những mâu thuẩn, chênh lệch về số liệu thống kê; Phần mềm 

thống kê hình sự liên ngành chưa được kết nối liên thông với các cơ quan tư pháp 

nên việc kiểm tra, đối chiếu, khai thác, sử dụng số liệu thống kê còn phải thực hiện 

thủ công mất nhiều thời gian. (Cà Mau, Thái Bình, Thanh Hóa, Yên Bái) 

- Việc phối hợp giữa công chức làm thống kê với công chức bộ phận thụ lý 

vẫn còn một số hạn chế như chậm cung cấp số liệu, thiếu số liệu hoặc có sai sót 

phải chỉnh sửa nhiều lần; một số chỉ tiêu đặc biệt cần thời gian để thu thập số liệu 

từ các kiểm sát viên làm công tác giải quyết án hình sự, đặc biệt là trong các kỳ báo 

cáo quý, sơ kết, tổng kết, báo cáo Quốc hội khi mà số lượng biểu thống kê nhiều 

hơn và thường có yêu cầu thêm một số chỉ tiêu thống kê khác. Đồng thời, thời hạn 

gửi báo cáo cũng bị đẩy lên sớm hơn các kỳ báo cáo tháng. (Hà Nội) 

- Ngành Công an chưa xây dựng được phần mềm thống kê riêng, và phần 

mềm thống kê liên ngành, việc thu thập, tổng hợp số liệu còn thực hiện bằng 

phương pháp thủ công nên chưa tập trung, thống nhất; các Đội, Phòng nghiệp vụ có 

liên quan chưa chủ động cung cấp số liệu thống kê hình sự liên ngành cho Đội điều 

tra tổng hợp (đối với Công an cấp huyện) và cho Văn phòng CQĐT (đối với Công 

an tỉnh) để phục vụ cho việc tổng hợp số liệu thống kê hình sự liên ngành. (Lâm 

Đồng, Bình Định) 
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1.3. Công tác phối hợp, đối chiếu, lập kỳ báo cáo thống kê và tiếp ký thống 

kê hình sự liên ngành 

- Quy định về mốc thời gian báo cáo, thời điểm lập báo cáo và tiếp ký thống 

kê của các ngành còn khác nhau (theo quy định tại Thông tư số 14/2019/TT-BCA 

ngày 21/6/2019 của Bộ Công an quy định về công tác thống kê trong Công an nhân 

dân mốc thời gian thống kê số liệu tính từ ngày 15 của tháng trước đến ngày 14 của 

tháng sau; theo quy định của Thông tư liên tịch số 05/2018 mốc thời gian thống kê 

số liệu tính từ ngày 01 đến ngày cuối cùng của tháng…)sự chênh lệch về mốc thời 

gian tổng kết dẫn đến kết quả giải quyết của các ngành cũng chênh lệch nên phải 

mất nhiều thời gian cho việc đối chiếu. Chính vì vậy số liệu đôi khi cũng chưa thật 

sự chính xác, kịp thời.. (Hà Nội, Hải Dương, Bến Tre, Bắc Ninh, Cà Mau, Đồng 

Nai, Gia Lai, Hải Dương, Lâm Đồng, An Giang, Bắc Kạn, Bắc Ninh, Cao Bằng, 

Đắc Nông, Đồng Tháp, Hải Dương, Hậu Giang, Kiên Giang, Khánh Hòa, Lai 

Châu, Gia Lai, Bắc Giang, Bình Phước, Bình Định, Hà Tĩnh, Hòa Bình, Lào Cai, 

Nghệ An, Phú Yên, Quảng Ngãi, Sóc Trăng, Sơn La, Tây Ninh, Thái Bình, Thanh 

Hóa, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Bình Dương, Quảng Trị, Bà Rịa – Vũng Tàu, Trà Vinh, 

Hà Giang, Phú Thọ) 

- Cách tính một số chỉ tiêu thống kê chưa thống nhất trong nội bộ từng ngành 

và giữa các ngành với cách tính của Viện kiểm sát. Ví dụ: Cơ quan điều tra thống 

kê lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh khám xét, quyết định khởi tố 

bị can,… đã được Cơ quan điều tra ban hành, trong khi đó, Viện kiểm sát chỉ thống 

kê các trường hợp luật quy định phải có sự phê chuẩn của Viện kiểm sát thì mới 

thống kê; hoặc chỉ tiêu trả hồ sơ để điều tra bổ sung, tạm đình chỉ,... thì ngành Toà 

án tính là số đã giải quyết, còn Viện kiểm sát không tính là số đã giải quyết hoặc 

Cơ quan điều tra thống kê lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh 

khám xét, quyết định khởi tố bị can đã được Cơ quan điều tra ban hành. Trong khi 

đó, Viện Kiểm sát chỉ thống kê các trường hợp luật quy định phải có sự phê chuẩn 

của Viện Kiểm sát thì mới thống kê,… dẫn đến một số tiêu chí, số liệu thống kê 

liên ngành chưa đồng bộ. (Bắc Kạn, Đắk Nông, Đồng Nai, Gia Lai, Hải Dương, 

Kiên Giang, Lâm Đồng, Bến Tre, An Giang, Cà Mau, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Hải 

Phòng, Hậu Giang, Khánh Hòa, Lai Châu, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bình Định, Hòa 

Bình, Lào Cai, Nghệ An, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Sóc Trăng, Tây 

Ninh, Thái Bình, Thanh Hóa, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Bình Dương, Bà 

Rịa – Vũng Tàu, Bạc Liêu, Hà Giang, Ninh Bình, Phú Thọ) 

- Hiện nay, việc ký thống kê liên ngành vẫn thực hiện “thủ công truyền 

thống” (tức là chuyển giao bản cứng thống kê liên ngành để công chức thống kê 
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kiểm tra, đối chiếu số liệu rồi trình lãnh đạo cơ quan mình ký thống kê liên ngành) 

và lần lượt, cụ thể: Viện kiểm sát chuyển thống kê liên ngành cho cơ quan điều tra, 

công chức điều tra kiểm tra số liệu và trao đổi lại với công chức thống kê của Viện 

kiểm sát (khi thấy cần thiết) rồi trình ký lãnh đạo cơ quan điều tra. Sau khi cơ quan 

điều tra ký liên ngành xong thì giao lại cho Viện kiểm sát và Viện kiểm sát tiếp tục 

chuyển sang cho Tòa án thực hiện kiểm tra và ký liên ngành tương tự như trên. 

Theo đó, thời gian ký liên ngành cũng kéo dài hơn. (Hà Nội, Đắc Nông, Kon Tum, 

Nghệ An, TT Huế) 

- Số liệu thống kê của mỗi ngành được tổng hợp, cập nhật trên hệ thống riêng 

của từng ngành nhưng không có hệ thống liên thông giữa các ngành nên số liệu 

thống kê có sự khác biệt. Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thống kê hình 

sự liên ngành đã được thực hiện, nhưng nhìn chung vẫn còn hạn chế, phần mềm 

hiện nay chỉ có chức năng tổng hợp số liệu, kiểm tra lại số liệu do người làm thống 

kê cập nhật, mà chưa tự động kết nối liên thông với các đơn vị, bộ, ngành trong 

hoạt động thu thập, cập nhật, kiểm tra, đối chiếu hoặc tiếp ký điện tử, cũng như 

khai thác, sử dụng, chia sẻ số liệu thống kê khi cần thiết.Khi phát sinh sự khác biệt 

về số liệu cũng khó khăn trong việc tra cứu, truy tìm lý do. (An Giang, Hà Nội, 

Đắk Lắk, Gia Lai, Long An, Đắc Nông, Bình Định, Vĩnh Phúc) 

- Một số thời điểm các ngành có thay đổi thành viên Ban chỉ đạo, thành viên 

tổ giúp việc do thay đổi công tác nhưng chưa kịp thời thông báo cho Trưởng Ban 

chỉ đạo thống kê hình sự liên ngành để kiện toàn, bổ sung kịp thời dẫn đến công tác 

phối hợp, đối chiếu, tiếp ký thống kê hình sự liên ngành gặp khó khăn. (Bắc Ninh) 

- Việc ký tiếp số liệu thống kê hình sự liên ngành, trong trường hợp đồng chí 

lãnh đạo là thành viên Ban chỉ đạo liên ngành vắng, nhưng chưa có sự quy định và 

thống nhất ở mỗi ngành trong việc giao cho đồng chí lãnh đạo khác của ngành 

mình ký thay, nên thời gian qua việc trình ký và gửi báo cáo thông kê về Liên 

ngành cấp trên đôi lúc còn chậm so với thời gian quy định. (Kiên Giang, Lâm 

Đồng) 

- Trong thực hiện công tác phối hợp, đối chiếu, lập kỳ báo cáo thống kê và 

tiếp ký thống kê hình sự liên ngành cũng gặp khó khăn, vướng mắc trong trường 

hợp cán bộ, công chức của Công an và Toà án nhân dân cùng cấp được phân công 

làm thành viên trong Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thống kê hình sự liên ngành tham 

gia các lớp tập huấn, khoá học dài hạn nhưng không có cán bộ, công chức khác 

thay thế thực hiện nhiệm vụ hoặc được phân công thay thế nhưng chưa được tập 

huấn về công tác này dẫn đến việc kiểm tra, đối chiếu số liệu để trình ký thống kê 

liên ngành chậm trễ, gửi về liên ngành cấp trên trễ thời hạn quy định. (Cà Mau) 
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1.4. Gửi, sử dụng số liệu thống kê hình sự liên ngành 

- Các ngành đã tuân thủ chặt chẽ những quy định, quy chế và hướng dẫn 

thống kê, nhưng khi đối chiếu lại với thống kê của từng Ngành thì mỗi ngành có 

quy định, quy chế, hướng dẫn thống kê riêng và thời gian lấy số liệu thống kê cũng 

khác nhau (tùy thuộc yêu cầu của mỗi Ngành). Chính vì vậy, số liệu thống kê của 

ngành luôn có sự chồng chéo, khác nhau với số liệu thống kê liên ngành, dẫn đến 

báo cáo tại kỳ họp Hội đồng nhân dân đôi lúc chưa trùng khớp nhau. (Đắk Lắk) 

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thống kê hình sự còn mức 

độ, mỗi Ngành đều đã có phần mềm thống kê riêng nhưng chưa có phần mềm 

thống kê chung để kết nối liên thông giữa các ngành liên quan trong việc thu thập, 

cập nhật, kiểm tra, đối chiếu hoặc tiếp ký điện tử, cũng như khai thác, sử dụng, chia 

sẻ số liệu thống kê hình sự liên ngành khi có nhu cầu. (Gia Lai, Kiên Giang, Quảng 

Ngãi, Bạc Liêu, Hà Giang) 

- Một số kỳ thống kê do cần lấy số liệu phục vụ  lãnh đạo các ngành tại các 

kỳ họp của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nên thường yêu cầu các đơn vị 

nộp báo cáo sớm nên không đảm bảo thời gian thu thập, tổng hợp và đối chiếu số 

liệu thống kê liên ngành. (Hà Nội) 

- Trong thời gian qua, báo cáo trước Hội đồng nhân dân các cấp, qua thẩm 

định số liệu của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, số liệu trong các báo cáo 

của các ngành: Giữa Viện Kiểm sát với Công an; giữa Viện Kiểm sát và Tòa án còn 

có một số chỉ tiêu số liệu chưa khớp với nhau. Về cơ bản số liệu thống kê hình sự 

liên ngành được đối chiếu, tiếp ký thống nhất số liệu, nhưng thời gian qua các cơ 

quan tiến hành tố tụng không dựa vào các chỉ tiêu của thống kê hình sự liên ngành 

để đánh giá tình hình tội phạm và kết quả hoạt động, mà dựa vào thống kê nghiệp 

vụ của ngành mình để khai thác làm số liệu báo cáo. Báo cáo thống kê nghiệp vụ 

của từng ngành do khác nhau về mốc thời gian, khác nhau về phương pháp và cách 

tính thống kê, đây là nguyên nhân chính số liệu báo cáo các ngành có số liệu sai, 

lệch nhau. (Kiên Giang) 

- Số liệu thống liên ngành chỉ sử dụng được cho ít loại báo cáo, chủ yếu là 

báo cáo Hội đồng nhân dân, nhưng các tiêu chí cũng chưa đầy đủ, chưa đáp ứng 

được đánh giá kết quả công tác ở khâu hình sự của các ngành. (Kon Tum) 

2. Nguyên nhân chủ yếu của những tồn tại, hạn chế và khó khăn, vướng 

mắc trong công tác thống kê hình sự liên ngành 

2.1. Nguyên nhân khách quan 
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- Biểu mẫu chưa ổn định thường xuyên bị thay đổi, do hệ thống pháp luật 

thay đổi, nên khó khăn cho việc cập nhật tích hợp dữ liệu. Về hệ thống phần mềm, 

biểu mẫu thống kê đã được đưa vào hoạt động từ năm 2019, trong tình hình hiện 

nay, đối với yêu cầu của công tác thống kê tội phạm và ứng dụng công nghệ thông 

tin, một số chỉ tiêu thống kê mới chưa được cập nhật cũng như xây dựng biểu mẫu; 

Mặt khác, phần mềm thống kê còn một số hạn chế như phần mềm hiển thị sai lỗi; 

hay đối với thống kê liên quan đến án trả điều tra bổ sung phát sinh trường hợp vụ án 

đã báo kết thúc điều tra đề nghị truy tố, sau đó Viện kiểm sát trả điều tra bổ sung, cơ 

quan điều tra khởi tố thêm bị can, khi kết thúc điều tra bổ sung chuyển lại Viện kiểm 

sát thì những bị can mới khởi tố thêm này chưa được báo vào số đề nghị truy tố mới, 

nhưng chưa có hướng dẫn cụ thể về việc nhập số liệu đối với các bị can này; Việc khai 

thác dữ liệu, cộng dồn của các biểu vẫn còn chưa chuẩn xác (chỉ đơn giản cộng gộp tất 

cả số liệu mà không tính đến số còn lại của kỳ trước, số còn lại cuối kỳ...), dẫn đến 

khó khăn khi cần tổng hợp báo cáo số liệu nhiều tháng, số liệu các năm...(Hà Nam, 

Bến Tre, Bình Thuận, Hà Nội, Yên Bái, Trà Vinh) 

- Việc ban hành các văn bản liên ngành quy định về công tác này còn ít, đặc 

biệt là các văn bản quy định về trách nhiệm, mối quan hệ phối hợp của từng ngành 

trong thực hiện công tác này chưa cụ thể, rõ ràng. (Thái Bình, Thanh Hóa) 

- Việc sửa đổi bổ sung Quy chế phối kết hợp liên ngành chưa kịp thời, nhất 

là khi có các Thông tư liên ngành mới ban hành có liên quan đến công tác thống kê 

hình sự liên ngành, dẫn đến việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê, thời gian báo 

cáo thống kê, cách tính thống kê chưa có thống cao giữa các ngành. (Kiên Giang) 

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác thống kê liên 

ngành chưa được đầu tư, đáp ứng kịp thời; phương tiện kỹ thuật ngoài phục vụ 

công tác thống kê còn được sử dụng phục vụ đồng thời cho nhiều nhiệm vụ công 

tác chuyên môn khác, hầu hết đều đã xuống cấp, thường xuyên hư hỏng. phần mềm 

thống kê hình sự liên ngành mới chỉ áp dụng thực hiện trong nội bộ ngành Kiểm 

sát, mà chưa được đầu tư xây dựng và áp dụng thống nhất liên ngành; việc thống kê 

cơ sở (đầu vào) đang thực hiện theo phương pháp thủ công và chưa tự động kết nối 

liên thông với các đơn vị trong hoạt động thu thập, cập nhật, kiểm tra, đối chiếu 

hoặc tiếp ký điện tử, cũng như khai thác, sử dụng, chia sẻ số liệu thống kê khi có 

nhu cầu.(Hà Nội, Hải Dương, Đồng Nai, Khánh Hòa, Cao Bằng, Đắc Nông, Điện 

Biên, Hà Nam, Hà Nội, Hòa Bình, Quảng Nam, Sóc Trăng) 

- Chế độ, chính sách đối với công chức làm công tác thống kê liên ngành còn 

một số vấn đề bất cập, chưa có quy định cụ thể về chế độ phụ cấp đối với cán bộ 

làm công tác thống kê liên ngành. 
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- Một số quy định của Bộ luật tố tụng hình sự và các văn bản quy pháp luật 

về hình sự còn chưa cụ thể, chưa thống nhất dẫn đến nhận thức của các ngành, các 

đơn vị về một số chỉ tiêu thống kê còn khác nhau; bên cạnh đó quy định của từng 

ngành về chế độ thống kê, thông tin, báo cáo và cách tính chỉ tiêu nghiệp vụ cũng 

khác nhau nên gây khó khăn cho việc tổng hợp, thống nhất số liệu thống kê.(Hải 

Dương, Long An, Bình Định, Yên Bái, Bình Dương) 

- Chưa có phần mềm liên thông phục vụ công tác thống kê liên ngành, việc 

thống kê được thực hiện bằng phương pháp thủ công là nguyên nhân dẫn đến hạn 

chế trong việc khai thác, sử dụng, chia sẻ số liệu thống kê. (Hải Phòng, Bình Định, 

Sơn La, Vĩnh Long) 

2.2. Nguyên nhân chủ quan 

- Công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của một số lãnh đạo đơn vị trong một 

số thời điểm còn chưa sâu sát, chưa chú trọng kiểm tra, đôn đốc công chức thực 

hiện. Công tác chỉ đạo, kiểm tra nghiệp vụ về công tác thống kê liên ngành chưa 

được đề cao(Hải Dương, Lâm Đồng, Bình Định, Lào Cai, Quảng Nam, Sóc Trăng, 

Thái Bình, Thanh Hóa, TT Huế, Tuyên Quang, Yên Bái, Trà Vinh) 

- Việc nhận thức về quy định thống kê giữa các cơ quan tố tụng với nhau đôi 

khi chưa đồng nhất, dẫn đến việc đối chiếu số liệu thống kê hình sự liên ngành 

nhiều lúc còn gặp khó khăn nhất định.Các cơ quan liên ngành có thời điểm chưa 

thật sự quan tâm đến công tác thống kê hình sự liên ngành; sự phối hợp giữa các cơ 

quan tiến hành tố tụng trong thực hiện công tác thống kê hình sự liên ngành mặc dù 

đã có nhiều cố gắng, nhưng có lúc, có việc coi nhiệm vụ thống kê hình sự liên 

ngành là trách nhiệm của ngành Kiểm sát, nên công tác này còn hạn chế, chưa chủ 

động tổng hợp số liệu để đối chiếu và xử lý những mâu thuẫn, chênh lệch về số liệu 

trước khi báo cáo lên cấp trên. (Bắc Kạn, Bình Thuận, Cà Mau, Kiên Giang, Nam 

Định, An Giang, Cao Bằng, Đắk Lắk, Đắc Nông, Điện Biên, Gia Lai, Hà Nam, Hà 

Nội, Bình Định, Hòa Bình, Vụ 6, Bình Dương, Trà Vinh) 

- Việc bố trí, sắp xếp hệ thống tổ chức thực hiện nhiệm vụ thống kê của các 

ngành chưa theo hướng chuyên trách hóa, chủ yếu là kiêm nhiệm. Công tác phân 

tích, đánh giá, phổ biến các chỉ tiêu thống kê liên ngành chưa được quy định chặt 

chẽ; chưa tổ chức thường xuyên các đợt tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ 

nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ chuyên trách thực hiện công tác thống 

kê liên ngành ở các cấp; bản thân cán bộ, công chức phụ trách việc thống kê hình 

sự liên ngành còn chưa chủ động, chưa thực hiện hết trách nhiệm của mình trong 

việc thu thập, tổng hợp số liệu phục vụ ký thống kê hình sự liên ngành đúng theo 
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quy định (An Giang, Bắc Ninh, Bình Thuận, Cà Mau, Hải Dương, Kiên Giang, 

Long An, Đồng Nai, Bắc Kạn, Cà Mau, Cao Bằng, Đắk Lắk, Đắc Nông, Điện Biên, 

Gia Lai, Hà Nam, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Kiên Giang, Kon Tum, Lai 

Châu, Bình Định, Bình Phước, Hòa Bình, Lào Cai, Nghệ An, Quảng Nam, Quảng 

Ngãi, Sóc Trăng, Sơn La, Tây Ninh, Thái Bình, Thanh Hóa, TT Huế, Tuyên 

Quang, Vĩnh Long, Vụ 6, Yên Bái, Bà Rịa – Vũng Tàu, Hà Giang, Ninh Bình) 

- Một số cán bộ, công chức làm công tác thống kê hình sự liên ngành chưa thực 

sự quán triệt sâu sắc các quy định của Thông tư liên tịch số 05/2018, chưa tích cực 

nghiên cứu các văn bản pháp luật, các văn bản hướng dẫn về công tác thống kê nên 

chưa kịp thời nắm bắt được sự thay đổi trong công tác thống kê hình sự liên ngành. 

(Thái Bình) 

- Công tác phối hợp giữa các ngành, giữa các đơn vị trong ngành có việc còn 

chưa tốt dẫn đến chất lượng thống kê hình sự liên ngành chưa đạt chất lượng cao 

nhất. (Hải Dương, Quảng Ngãi) 

- Do thời hạn báo cáo của các cơ quan không giống nhau, thời điểm chốt số 

liệu theo đó cũng khác nhau, chủ yếu trong các kỳ báo cáo 06 tháng, báo cáo năm, 

báo cáo Quốc hội thường yêu cầu báo cáo sớm hơn thời hạn hàng tháng. Ngoài ra, 

mỗi ngành lại có một hệ thống phần mềm theo dõi việc thụ lý, giải quyết án riêng 

biệt, các chỉ tiêu theo dõi chưa được đồng bộ cũng dẫn đến khó khăn trong công tác 

phối hợp, đối chiếu số liệu. 

3. Đánh giá chung 

Việc ban hành Thông tư liên tịch số 05/2018 tạo cơ sở pháp lý trong công tác 

phối hợp và hoạt động tố tụng đối với các cơ quan tư pháp, quy định rõ ràng trách 

nhiệm của cơ quan và thành viên trong Ban Chỉ đạo thống kê liên ngành. Quản lý 

chặt chẽ về mặt số liệu, nguyên tắc hoạt động thống kê hình sự liên ngành và sử 

dụng dữ liệu thông tin thông kê hình sự được đảm bảo; hệ thống biểu mẫu, biên 

bản và thông tin được cụ thể rõ ràng tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thu thập, 

tổng hợp, đối chiếu, sử dụng số liệu và tiếp ký thống kê. Trong phạm vi chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn của các ngành và thành viên trong Ban Chỉ đạo thống kê liên 

ngành đã chỉ đạo các đơn vị thuộc trách nhiệm của đơn vị, ngành mình triển khai, 

thực hiện có hiệu quả Thông tư liên tịch số 05/2018. Qua đó, tạo điều kiện để trao 

đổi, các ý kiến phản hồi đóng góp cho hệ thống chỉ tiêu biểu mẫu phù hợp tình hình 

thực tế.Việc triển khai Thông tư liên tịch số 05/2018 được các ngành ở địa phương 

quan tâm, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả đảm bảo đúng quy 

định. Công tác phối hợp trong việc đối chiếu và tiếp ký thống kê hình sự liên ngành 
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được duy trì thực hiện tốt và đảm bảo chặt chẽ, kịp thời. Nhìn chung,VKS, Toà án 

và Công an hai cấp đều thực hiện tốt các nhiệm vụ được quy định theo Thông tư 

liên tịch số 05/2018 góp phần vào kết quả của công tác thống kê hình sự liên ngành 

trong việc tạo lập được cơ sở dữ liệu đánh giá về tình hình tội phạm theo định kỳ 

hàng tháng, qua đó đểđánh giá tình hình tội phạm theo quy định của Bộ luật hình 

sự cũng như phản ánh được kết quả công tác, chất lượng, hiệu quả giải quyết các vụ 

án hình sự của mỗi cơ quan tiến hành tố tụng.  

Công tác thống kê hình sự liên ngành ngày càng được khẳng định và đánh 

giá cao về vị trí, vai trò, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc thực 

hiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan thực thi pháp luật nói chung, cũng như 

trong hoạt động phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm nói riêng; phục vụ 

đắc lực và ngày càng có hiệu quả trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; thông 

qua kết quả của công tác thống kê hình sự liên ngành đã phản ánh đầy đủ, khách 

quan, toàn diện về tình hình tội phạm hằng năm và theo từng giai đoạn. Nguồn số 

liệu thống kê liên ngành đã được các ngành thống nhất sử dụng trong xây dựng báo 

cáo trước các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Quốc hội...; từ đó, kịp thời kiến nghị, 

tham mưu cho Đảng, Nhà nước đề ra các chủ trương, giải pháp phòng, chống tội 

phạm có hiệu quả ở địa phương.  

Có thể nói, qua 5 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 05/2018 của liên ngành 

Trung ương, công tác thống kê hình sự liên ngành của liên ngành Công an – Viện 

kiểm sát – Tòa án các cấp đã đạt được những kết quả nhất định. Tất cả các nội dung 

thống kê quy định tại Thông tư liên tịch 05/2018 đều được liên ngành Công an – 

Viện kiểm sát – Tòa án phối hợp triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời. Viện kiểm 

sát các cấp cũng đã thực hiện tốt trách nhiệm chủ trì trong việc triển khai thực hiện 

Thông tư liên tịch 05/2018. Mặc dù trong quá trình thực hiện thống kê hình sự liên 

ngành còn tồn tại những khó khăn, vướng mắc nêu trên nhưng công tác này ngày 

càng được khẳng định và đánh giá cao về vị trí, vai trò, góp phần nâng cao chất 

lượng, hiệu quả trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan thực thi 

pháp luật nói chung, cũng như trong hoạt động phòng ngừa, đấu tranh chống tội 

phạm nói riêng; phục vụ đắc lực và ngày càng có hiệu quả cho lãnh đạo các cấp 

trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; thông qua kết quả của công tác thống kê 

hình sự liên ngành đã phản ánh đầy đủ, khách quan, toàn diện về tình hình tội phạm 

hằng năm và theo từng giai đoạn. Ngoài ra, số liệu trong báo cáo thống kê hình sự 

liên ngành còn được cung cấp cho các cơ quan, đơn vị, các cơ sở đào tạo pháp lý, 

các cá nhân… để phục vụ cho việc xây dựng các báo cáo chuyên đề, nghiên cứu 

khoa học, sơ kết, tổng kết một số đạo luật về tư pháp, xây dựng chính sách pháp 
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luật, phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm về tham nhũng, chức vụ nói 

riêng,... Từ đó, kịp thời kiến nghị, tham mưu cho Đảng, Nhà nước đề ra các chủ 

trương, giải pháp phòng, chống tội phạm có hiệu quả, góp phần phục vụ xây dựng 

các chính sách, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội.  

4. Một số giải pháp 

4.1. Giải pháp về nhận thức 

- Tiếp tục nâng cao nhận thức của các cơ quan liên ngành, Ban chỉ đạo, tổ 

giúp việc thống kê hình sự liên ngành về vai trò, nhiệm vụ, trách nhiệm trong thực 

hiện công tác thống kê hình sự theo quy định của Thông tư 05/2018; chỉ đạo quyết 

liệt đối với Tổ giúp việc, cán bộ trực tiếp thực hiện công tác thống kê hình sự ở các 

đơn vị câc cấp; cần quan tâm hơn nữa tới công tác thống kê; phân công công chức 

có tinh thần trách nhiệm cao, có trình độ về công nghệ thông tin đảm nhiệm công 

tác này. Nâng cao và tạo sự chuyển biến trong nhận thức về tầm quan trọng của 

công tác thống kê liên ngành; nhận thức đúng vị trí, vai trò, tầm quan trọng của 

công tác thống kê trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi 

ngành; coi thống kê là một trong những công cụ quản lý hữu hiệu không thể thiếu 

để cung cấp đầy đủ các số liệu, thông tin trung thực, khách quan, chính xác và kịp 

thời phục vụ cho hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành và còn là cơ sở, kênh thông 

tin quan trọng dự báo, hoạch định chiến lược, chính sách đúng đắn, phù hợp. (Nam 

Định, Bắc Ninh, Cà Mau, Cao Bằng, Đắc Nông, Điện Biên, Đồng Tháp, Hải 

Dương, Hậu Giang, Kon Tum, Lai Châu, Lạng Sơn, Long An, Bắc Giang, Bình 

Định, Bình Phước, Hòa Bình, Hà Tĩnh, Lào Cai, Phú Yên, Quảng Ngãi, Quảng 

Ninh, Sóc Trăng, Sơn La, Tây Ninh, Thái Bình, Thanh Hóa, Vĩnh Long, Vĩnh 

Phúc, Vụ 6, Yên Bái, Bình Dương, Trà Vinh, Bạc Liêu, Hà Giang, Phú Thọ) 

- Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Thông tư 

liên tịch số 05 của Liên ngành Trung ương, các văn bản hướng dẫn thi hành và các 

văn bản chỉ đạo của mỗi ngành về công tác thống kê hình sự, tạo sự chuyển biến 

trong nhận thức về hành động của cán bộ, công chức các đơn vị về tầm quan trọng 

của công tác thống kê trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mỗi ngành và 

trong việc phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, đề ra giải pháp phòng ngừa, đấu 

tranh có hiệu quả với vi phạm pháp luật, tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh quốc 

gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. (Hà Nam, Hậu Giang. Long An, Bắc Giang) 

- Thủ trưởng các cơ quan liên ngành tăng cường quan tâm, quán triệt, chỉ 

đạo,nâng cao nhận thức, tầm quan trọng của công tác thống kê liên ngành trong 

việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi ngành; Các cơ quan Viện 
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kiểm sát, Công an, Tòa án cần bố trí, sắp xếp đầu mối làm công tác thống kê hình 

sự liên ngành và thực hiện đào tạo nhiều hơn một công chức có thể thực hiện nhiệm 

vụ để việc phối hợp luôn được xuyên suốt, đảm bảo yêu cầu thực hiện báo cáo.. 

(An Giang, Bến Tre, Bắc Kạn, Gia Lai, Hà Nội, Hải Phòng, Hậu Giang, Khánh 

Hòa, Lai Châu, Bình Định, Hòa Bình, Phú Yên, Quảng Ngãi, Sóc Trăng, Thái 

Bình, Thanh Hóa, Yên Bái, Bình Dương, Trà Vinh) 

- Cán bộ được phân công nhiệm vụ làm công tác thống kê phải nâng cao ý 

thức trách nhiệm, tận tụy với công việc được giao; nghiên cứu kỹ và nắm vững các 

quy định cũng như hướng dẫn về công tác thống kê; tăng cường ứng dụng công 

nghệ thông tin trong việc quản lý, theo dõi kết quả thụ lý, giải quyết vụ án; mở, cập 

nhật đầy đủ, kịp thời, khoa học các chỉ tiêu trong hệ thống sổ sách để phục vụ tốt 

việc tổng hợp, xây dựng báo cáo thống kê; thận trọng, tỷ mỷ trong việc đối chiếu số 

liệu thống kê với các cơ quan hữu quan; xây dựng thống kê và thực hiện chế độ báo 

cáo đúng thời gian quy định.Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa cán bộ làm 

thống kê các đơn vị. Chấp hành nghiêm chỉnh nguyên tắc và chế độ báo cáo thống 

kê theo quy định. Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc đối chiếu số liệu thống kê 

giữa các ngành, cần duy trì vào ngày đầu tháng của tháng kế tiếp làm báo cáo thống 

kê họp giữa các Tổ viên giúp việc để kiểm tra, đối chiếu số liệu ký tắt trước khi 

trình lãnh đạo ký ban hành.(Bến Tre, Cà Mau, Đắk Lắk, Kiên Giang, Quảng Nam, 

Thanh Hóa, TT Huế, Tuyên Quang, Yên Bái, Phú Thọ) 

- Cần áp dụng chuyển đổi số trong công tác thống kê hình sự liên ngành theo 

hướng số liệu được liên thông giữa các ngành. Việc thu thập, tổng hợp, đối chiếu 

và khai thác số liệu thống kê hình sự liên ngành được thực hiện chung trên một 

phần mềm dùng chung trên môi trường số giữa các ngành Công an, Viện kiểm sát, 

Tòa án.. (Hà Nội, An Giang, Long An, Nghệ An, Sơn La, Bình Dương) 

- Tăng cường hơn nữa công tác đào tạo, tập huấn chuyên sâu cho cán bộ, 

công chức mới vào ngành được phân công thực hiện nhiệm vụ thống kê hình sự 

liên ngành nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trẻ trong tình hình 

mới. Đầu tư đầy đủ cơ sở vật chất đảm bảo cho việc thống kê hình sự liên ngành. 

(Hà Nội, Cà Mau, Nghệ An, Trà Vinh) 

4.2. Bố trí, sắp xếp hệ thống tổ chức, công chức làm công tác thống kê hình 

sự liên ngành tại các đơn vị 

- Đảm bảo số lượng biên chế, bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức thực hiện 

công tác thống kê hình sự liên ngành là người có đủ năng lực, trình độ, kinh 

nghiệm để thực hiện nhiệm vụ. (Long An, Lạng Sơn, Bến Tre, Bắc Kạn, Cao Bằng, 
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Đắk Lắk, Đắc Nông, Điện Biên, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hà Nam, Hải Dương, Hậu 

Giang, Kon Tum, Khánh Hòa, Lai Châu, Lâm Đồng, Bắc Giang, Bình Định, Hòa 

Bình, Hà Tĩnh, Lào Cai, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Sơn La, Tây Ninh, 

Thái Bình, Thanh Hóa, TT Huế, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc, Vụ 6, Bình 

Dương, Quảng Trị, Bà Rịa – Vũng Tàu, Trà Vinh, Bạc Liêu, Hà Giang, Ninh Bình) 

- Quan tâm, tạo điều kiện cho cán bộ làm công tác thống kê được đào tạo, 

bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao trình độ, năng lực; sử dụng cán bộ 

theo hướng chuyên môn hóa, từng bước có chính sách hỗ trợ thoả đáng để cán bộ 

làm công tác thống kê an tâm công tác, thực hiện nhiệm vụ. (Long An, Lạng Sơn, 

Bến Tre, An Giang, Cao Bằng, Đắk Lắk, Đắc Nông, Điện Biên, Đồng Nai, Đồng 

Tháp, Hà Nam, Hải Dương, Hậu Giang, Kon Tum, Khánh Hòa, Lai Châu, Lâm 

Đồng, Bình Định, Sóc Trăng, Bà Rịa – Vũng Tàu, Trà Vinh, Bạc Liêu) 

- Cần nghiên cứu tổ chức bộ máy thống kê cấp tỉnh phù hợp, bố trí công 

chức làm công tác thống kê cấp tỉnh chuyên trách; phân công cán bộ cấp phòng và 

cấp huyện thực hiện kiêm nhiệm công tác thống kê nhưng phải có sự phân công 

kèm cặp, chuyển giao hợp lý khi có thay đổi cán bộ mới.Bên cạnh đó, cán bộ phục 

trách công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm liên ngành cần chủ động nâng 

cao trình độ, năng lực và kỹ năng về công tác thống kê; tự giác nghiên cứu, tìm tòi, 

học hỏi, đút rút kinh nghiệm;chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên 

ngành cùng cấp trong hoạt động lập, đối chiếu và gửi báo cáo thống kê theo quy 

định; bảo đảm tính chính xác của số liệu thống kê đã đối chiếu. (Bắc Ninh, Đắk 

Lắk, Đắc Nông, Đồng Nai, Hậu Giang, Kon Tum, Khánh Hòa, Lai Châu, Lâm 

Đồng) 

- Nâng cao nhận thức của các cán bộ, kiểm tra viên, kiểm sát viên, công chức 

điều tra, Điều tra viên, Thư ký Tòa án, Thẩm phán Tòa án về ý nghĩa, tầm quan 

trọng của công tác thống kê hình sự liên ngành. Duy trì mối quan hệ phối hợp chặt 

chẽ giữa các đơn vị liên ngành để công tác thống kê được đảm bảo thực hiện kịp 

thời, đúng quy định, nhất là vào thời điểm thống kê liên ngành trùng với ngày nghỉ 

cuối tuần, nghỉ lễ.(Hà Nội, Đồng Tháp, Hậu Giang, Nghệ An) 

4.3. Hoàn thiện Biểu mẫu và Hướng dẫn biểu mẫu 

- Để khắc phục tình trạng thiếu chính xác của số liệu tự động cập nhật tại 

biểu thống kê hình sự liên ngành; đề xuất VKSND tối cao quan tâm hoàn thiện 

phần mềm Hệ thống biểu mẫu thống kê nhằm khắc phục những tồn tại, khó khăn, 

vướng mắc khi thực hiện các biểu mẫu thống kê nói chung và các biểu mẫu thống 

kê hình sự nói riêng, kịp thời sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu, biểu 
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mẫu xét thấy còn thiếu hoặc không đầy đủ do yêu cầu của thực tiễn đặt ra hiện nay 

và hướng dẫn thống nhất cách tính, phương pháp tính đối với một số chỉ tiêu, tiêu 

chí thống kê. Chỉ đạo tiến hành rà soát toàn bộ hệ thống chỉ tiêu thống kê và hệ 

thống các tiêu chí thống kê tại các biểu mẫu thống kê hiện hành; xây dựng báo cáo 

đánh giá việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê hiện hành, đề xuất thu gọn các chỉ 

tiêu thống kê, giảm bớt số tiêu chí thống kê ít sử dụng hoặc trùng lắp trong từng 

biểu mẫu, đồng thời bổ sung các chỉ tiêu, tiêu chí thống kê mới. (Đồng Tháp, Nam 

Định, Cao Bằng, Lạng Sơn, Đắk Lắk, Đắc Nông, Điện Biên, Gia Lai, Hà Nội, Hòa 

Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Tây Ninh, TT Huế, Tuyên Quang, Vĩnh Long, 

Vĩnh Phúc, Vụ 1, Yên Bái, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu) 

- Lãnh đạo liên ngành và cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ này thường 

xuyên phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, tập hợp, đối chiếu số liệu thống kê 

và tiếp ký liên ngành để nâng cao chất lượng công tác thống kê hình sự liên ngành, 

bộ phận giúp việc kịp thời phát hiện những vướng mắc để báo cáo lãnh đạo liên 

ngành có biện pháp giải quyết. (Bến Tre, Cao Bằng) 

- Cần nâng cấp hệ thống chức năng lưu trữ, khác thác dữ liệu linh hoạt hơn,  

có chức năng tự động kết nối liên thông với các đơn vị, bộ, ngành trong hoạt động 

thu thập, cập nhật, kiểm tra, đối chiếu và tiếp kýthống kê hình sự liên ngành cũng 

như khai thác, sử dụng, chia sẻ số liệu thống kê khi có nhu cầu. (Long An, Hậu 

Giang) 

- Nghiên cứu xây dựng một hệ thống tích hợp dữ liệu dùng chung cho các cơ 

quan tiến hành tố tụng trong thời gian tới để đồng bộ dữ liệu thụ lý hình sự, thuận tiện 

cho việc thu thập số liệu thống kê, đối chiếu, chia sẻ thông tin liên ngành; xem xét tạo 

lập kết nối chia sẻ, liên thông dữ liệu phần mềm giữa các Ngành, đưa mối quan hệ 

hồ sơ nghiệp vụ giữa các đơn vị kết nối liên môi trường số, từ đó giúp thông tin, số 

liệu được quản lý chính xác, toàn diện, đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi, hiệu quả 

hơn trong việc đối chiếu, thống nhất số liệu qua hình thức thủ công như hiện nay; 

ứng dụng chữ ký số vào hoạt động tiếp ký liên ngành cũng nên được xem xét. (Hà 

Nội, Hậu Giang, Bến Tre, Sóc Trăng, TT Huế, Vụ 1, Yên Bái) 

4.4. Giải pháp bảo đảm kinh phí phục vụ công tác thống kê hình sự liên 

ngành 

- Bố trí đủ kinh phí cho việc triển khai, duy trì, bảo đảm các hoạt động của 

công tác thống kê hình sự được thông suốt, hiệu quả; trọng tâm là bảo đảm cơ sở 

vật chất, trang thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông 

tin phục vụ thiết thực cho công tác thống kê liên ngành, trong đó giải pháp đột phá 
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là xây dựng phần mềm dùng chung phục vụ công tác thống kê liên ngành, mục tiêu 

là các bộ, ngành liên quan được kết nối liên thông qua trục tích hợp dữ liệu; cấp 

quyền, phân quyền truy cập, cập nhật, tổng hợp, so sánh, đối chiếu, kiểm tra, phân 

tích, kết xuất báo cáo thống kê, tiếp ký, khai thác số liệu trên môi trường số. Đồng 

thời, phần mềm dùng chung này còn được kết nối liên thông với phần mềm sổ thụ 

lý điện tử để thực hiện việc kết xuất báo cáo thống kê liên ngành tự động. (Lạng 

Sơn, Bến Tre, Cao Bằng, Đắk Lắk, Đắc Nông, Điện Biên, Gia Lai, Hà Nam, Hải 

Dương, Kon Tum, Lâm Đồng, Bình Định, Bình Phước, Quảng Nam, Quảng Ninh, 

Sóc Trăng, Tây Ninh, Thanh Hóa, TT Huế, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Yên Bái, 

Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bạc Liêu, Ninh Bình) 

- Tại Điều 7 của Thông tư 05/2018 có quy định về kinh phí hoạt động của 

thống kê hình sự liên ngành, nhưng chưa có hướng dẫn lập dự toán chi cho hoạt 

động này. Do đó trong hoạt động này thực tế vẫn chưa có kinh phí để thực hiện các 

hoạt động họp, tập huấn, sơ kết, tổng kết và đối chiếu, tiếp ký số liệu thống kê hình 

sự liên ngành. Vì vậy, cần có hướng dẫn cụ thể việc lập dự toán, sử dụng kinh phí 

và chi cho hoạt động thống kê hình sự liên ngành. (Bắc Ninh, Hậu Giang, Lào Cai, 

Hà Giang) 

- Cần có chính sách hỗ trợ đối với công chức được giao nhiệm vụ thực hiện 

thống kê hình sự liên ngành để khuyến khích, tạo động lực cho công chức tích cực 

nghiên cứu, hoàn thiện các kỹ năng công tác thống kê, góp phần phục vụ hiệu quả 

hơn hoạt động thống kê hình sự liên ngành trong thời kỳ chuyển đổi số với nhiều 

thách thức về thay đổi nhận thức, thói quen thực hiện nhiệm vụ như hiện nay. Cần 

bố trí nguồn kinh phí để khen thưởng kịp thời để khuyến khích các đơn vị và cá 

nhân thực hiện tốt công tác thống kê, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi 

phạm hoặc không hoàn thành nhiệm vụ. (Hà Nội, Đắk Lắk, Gia Lai, Hậu Giang, 

Bình Thuận, TT Huế, Yên Bái) 

4.5. Giải pháp tăng cường công tác kiểm tra tiến độ, kết quả thực hiện, chế 

độ sơ kết, tổng kết qua hằng năm. 

- Căn cứ số liệu liên ngành gửi về cấp trên, Ban Chỉ đạo thống kê liên ngành 

cấp trên tiến hành kiểm tra rà soát, đối chiếu với số liệu thực tế. Lãnh đạo các Cơ 

quan liên ngành thường xuyên quan tâm, tăng cường chỉ đạo công tác phối hợp 

kiểm tra, rà soát, đối chiếu số liệu nhất làkiểm tra, đôn đốc cấp dưới của mình thực 

hiện tốt thống kê hình sự liên ngành, đảm bảo số liệu thống kê đầy đủ, chính xác, 

đúng thời hạn(Long An, Kiên Giang, Quảng Ngãi, Sóc Trăng, TT Huế) 



16 
 

- Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan như Viện kiểm sát, 

Công an, Tòa án và Cơ quan thống kê để đảm bảo rằng các thông tin và dữ liệu 

được chia sẻ một cách nhanh chóng và chính xác; Thiết lập các cuộc họp định kỳ 

giữa các bên để thảo luận và cập nhật tiến độ cũng như các vấn đề gặp phải trong 

quá trình thực hiện công tác thống kê. (Đắk Lắk, Bắc Ninh) 

- Ban Chỉ đạo thống kê hình sự liên ngành tăng cường công tác hướng dẫn, 

kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện thống nhất công tác thống kê hình sự liên ngành 

của cấp mình,thường xuyên kiểm tra tiến độ, kết quả thực hiện và tiến hành sơ kết, 

tổng kết công tác thống kê liên ngành của từng bộ, ngành và của liên ngành. Qua 

công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết, cần kịp thời phát hiện những hạn chế, bất cập để 

khắc phục; sửa đổi, bổ sung quy định, quy chế để đáp ứng được yêu cầu của hoạt 

động thực tiễn. Đồng thời, đúc rút kinh nghiệm, những sáng kiến hay, phương pháp 

tốt... và có chế độ khen thưởng, biểu dương đối với những cá nhân, tập thể có thành 

tích xuất sắc; kịp thời nhắc nhở những đơn vị, cá nhân thực hiện chưa hiệu quả, 

thiếu trách nhiệm trong thực hiện công tác thống kê liên ngành.  (Đắk Lắk, Lạng 

Sơn, Bến Tre, An Giang, Cao Bằng, Đắc Nông, Điện Biên, Gia Lai, Hà Nam, Hải 

Dương, Bình Định, Hòa Bình, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Sơn La, Tây Ninh, Thanh 

Hóa, Vĩnh Long, Vụ 1, Yên Bái, Bình Dương, Trà Vinh, Ninh Bình) 

- Tăng cường phối hợp trong công tác thống kê hình sự liên ngành, trong đó 

cần tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả thống kê hình sự liên ngành; tổ 

chức thực hiện đầy đủ, kịp thời và thống nhất quy định của thông tư liên tịch; phát 

huy tốt vai trò của Trưởng ban Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc thống kê hình sự liên 

ngành. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên ngành cùng cấp trong hoạt 

động lập, đối chiếu và gửi báo cáo thống kê theo quy định; bảo đảm tính chính xác 

của số liệu thống kê đã đối chiếu. (Bến Tre, An Giang, Đắk Lắk, Đắc Nông, Hà 

Nam, Cao Bằng) 

- Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo bồi dưỡng về lĩnh vực 

thống kê và công nghệ thông tin cho cán bộ làm công tác thống kê, nhằm đáp ứng 

yêu cầu thực tiễn của các loại báo cáo ngày càng đa dạng, phong phú,đồng thời các 

đơn vị tăng cường công tác tự đào tạo tại các đơn vị. Việc tổ chức tập huấn không 

chỉ trong nội bộ các ngành mà cần phải tập huấn chung cho cả ba ngành để mỗi cán 

bộ làm công tác thống kê của từng ngành được thống nhất về nhận thức, cách thu 

thập và sử dụng số liệu thống kê hình sự liên ngành, kịp thời hướng dẫn, giải đáp 

những thắc mắc phát sinh.(Bình Thuận, Hải Dương, Kiên Giang, Lai Châu, Hòa 

Bình, Phú Yên, Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc) 
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4.6.Giải pháp tăng cường hợp tác trong và ngoài nước về công tác thống kê 

hình sự liên ngành. 

- Đẩy mạnh việc nghiên cứu, học tập, trao đổi kinh nghiệm quản lý công tác 

thống kê và kinh nghiệm của một số nước tiên tiến trên thế giới nhằm xây dựng kế 

hoạch, chương trình hợp tác quốc tế theo hướng mở rộng, tăng cường trao đổi 

thông tin, hỗ trợ ngành Kiểm sát nhân dân trong công tác thống kê, chuyển đổi số 

trong công tác thống kê để tiếp cận công nghệ mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả 

khâu công tác này. (Cao Bằng, Khánh Hòa, Yên Bái) 

- Xây dựng mạng lưới hợp tác liên ngành trong nước, các diễn đàn trao đổi 

thông tin: Tổ chức các hội thảo, tọa đàm, và hội nghị thường niên giữa các cơ quan 

như Công an, Viện kiểm sát, Tòa án, và các cơ quan thống kê để chia sẻ kinh 

nghiệm và thông tin liên quan đến công tác thống kê hình sự; Thiết lập các cơ chế 

pháp lý và kỹ thuật để chia sẻ dữ liệu thống kê giữa các cơ quan, đảm bảo sự minh 

bạch và đồng nhất trong dữ liệu. (Đắk Lắk) 

- Hợp tác quốc tế: Việt Nam có thể tham gia vào các tổ chức quốc tế như 

Liên Hợp Quốc, Interpol, và ASEAN để học hỏi kinh nghiệm và kỹ thuật tiên tiến 

trong công tác thống kê hình sự; Xây dựng các thỏa thuận hợp tác song phương 

hoặc đa phương với các nước khác trong khu vực và trên thế giới về việc chia sẻ 

thông tin và hỗ trợ kỹ thuật trong lĩnh vực thống kê hình sự; Tổ chức các chương 

trình trao đổi chuyên gia, đào tạo cán bộ tại các nước có hệ thống thống kê tiên tiến 

để nâng cao năng lực và kỹ năng. (Đắk Lắk) 

- Tăng cường chia sẻ và công khai thông tin: Tăng cường công khai hóa dữ 

liệu thống kê hình sự, cho phép công chúng, các nhà nghiên cứu và các tổ chức phi 

chính phủ tiếp cận dễ dàng, từ đó tạo điều kiện cho việc giám sát và nghiên cứu độc 

lập; Xuất bản các ấn phẩm và báo cáo về tình hình tội phạm và công tác thống kê 

hình sự để nâng cao nhận thức của xã hội và các bên liên quan. (Đắk Lắk) 

- Thúc đẩy hợp tác với tổ chức phi chính phủ và cộng đồng: Cộng tác chặt 

chẽ với các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước để khai thác các nguồn lực 

và kinh nghiệm trong việc thu thập và phân tích dữ liệu; Tổ chức các chiến dịch 

tuyên truyền và giáo dục để nâng cao nhận thức của công chúng về tầm quan trọng 

của thống kê hình sự và cách thức đóng góp vào việc cải thiện an ninh công cộng. 

(Đắk Lắk, Yên Bái) 

4.7. Các giải pháp khác 

- Thủ trưởng các đơn vị, các cấp căn cứ nhiệm vụ về tăng cường ứng dụng 

công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong hệ thống, tổ chức triển khai thực 
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hiện việc chuyển đổi số trong công tác thống kê tại đơn vị mình theo đúng lộ trình, 

kế hoạch đã được phê duyệt. Trước mắt, cần tập trung đầu tư, hoàn thiện và triển 

khai trong toàn ngành về thực hiện sổ thụ lý điện tử, tiến tới thay cho các sổ thụ lý 

giấy và thực hiện báo cáo thống kê tự động; siết chặt kỷ luật công vụ trong việc 

nhập thông tin, dữ liệu vào các phần mềm phục vụ công tác thống kê. (Đắk Nông, 

Đồng Tháp, Hà Nam, Kon Tum, Bắc Giang, Bình Định, Thái Bình) 

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác 

thống kê, xây dựng phần mềm dùng chung phục vụ công tác thống kê liên ngành, 

cập nhật, tổng hợp, so sánh, đối chiếu, kiểm tra, phân tích, kết xuất báo cáo thống 

kê, tiếp ký, khai thác số liệu trên môi trường số. (Lâm Đồng, Khánh Hòa, Thái 

Bình, Vĩnh Phúc, Vụ 1, Vụ 4) 

- Tăng cường phối hợp, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả thống kê liên 

ngành; tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời và thống nhất quy định của các thông tư 

liên tịch; phát huy tốt vai trò của Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc thống kê hình sự liên 

ngành; trách nhiệm của mỗi ngành trong thống kê theo dõi số liệu và gửi báo cáo 

thống kê theo quy định; bảo đảm tính chính xác của số liệu thống kê đã đối chiếu. 

(Khánh Hòa) 

- Chủ động mở đầy đủ hệ thống sổ sách theo dõi, quản lý chặt chẽ mọi thông 

tin phát sinh có liên quan đến kết quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát 

các hoạt động tư pháp để phục vụ tốt việc xây dựng các loại báo cáo thống kê theo 

yêu cầu. (Sóc Trăng) 

5. Một số kiến nghị 

(1)Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 05/2018 cho phù hợp với quy định 

của pháp luật hiện hành và yêu cầu của thực tiễn đặt ra trong giai đoạn mới hiện 

nay 

- Kiến nghị sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 05/2018/TTLT-

VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP theo hướng tăng cường ứng dụng Công nghệ 

thông tin, trục tích hợp dữ liệu dùng chung để không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu 

quả trong thu thập, so sánh, đối chiếu, tiếp ký, chia sẻ thông tin, số liệu thống kê 

hình sự liên ngành giữa các cơ quan Viện kiểm sát, Công an, Tòa án. (Hà Nội, An 

Giang, Phú Yên, Thái Bình, Vụ 1, Yên Bái, Bà Rịa – Vũng Tàu, Trà Vinh) 

(2) Sửa đổi, bổ sung các chỉ tiêu, tiêu chí và hướng dẫn thống kê 

- Đề nghị Liên ngành Trung ương ban hành hướng dẫn thống nhất các chỉ 

tiêu trong biểu mẫu thống kê hình sự liên ngành còn có những cách hiểu khác nhau 



19 
 

giữa các ngành để đơn vị các cấp thống nhất thực hiện (trong trường hợp bắt người 

phạm tội quả tang có tính vào chỉ tiêu thống kê tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo 

về tội phạm, kiến nghị khởi tố không? các vụ án Toà án trả hồ sơ điều tra bổ sung 

có tính vào số đã giải quyết vụ án của Toà án không?…) (Hải Dương, Khánh Hòa, 

Bến Tre, Cà Mau, Đắc Nông, Long An, Phú Yên, Quảng Ngãi, Thái Bình, Thanh 

Hóa, Yên Bái, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bạc Liêu) 

- Bổ sung một số chỉ tiêu, tiêu chí thống kê mới để phục vụ tốt công tác chỉ 

đạo, điều hành cũng như đánh giá thực trạng giải quyết các vụ án hình sự của các 

cơ quan tiến hành tố tụng như: Chỉ tiêu thống kê về tin báo, vụ án hình sự trong các 

giai đoạn (tổng tin báo, vụ án tạm đình chỉ; số giải quyết; số còn đang tạm đình 

chỉ); số vụ án huỷ để điều tra lại hoặc xét xử lại.(Hải Dương, Khánh Hòa, Bến Tre, 

Cà Mau, Đắc Nông, Long An, Phú Yên, Quảng Ngãi, Thái Bình, Thanh Hóa, Vụ 4, 

Bà Rịa – Vũng Tàu) 

(3) Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung về phương pháp thu thập, cập nhật, kiểm 

tra, đối chiếu, hiệu chỉnh, tiếp ký, gửi... Báo cáo thống kê hình sự liên ngành trên 

môi trường số 

- Xây dựng phần mềm thống kê liên hành hình sự dùng chung cho các 

ngành, qua đó, thực hiện tốt giải pháp đối chiếu số liệu giữa ba ngành về thống kê 

liên ngành thông qua phần mềm và cung cấp kịp thời các thông tin về tiếp nhận, 

giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố và thực hiện chế độ báo 

cáo thống kê được kịp thời; phần mềm dùng chung này được kết nối liên thông với 

phần mềm sổ thụ lý điện tử để thực hiện việc kết xuất báo cáo thống kê liên ngành 

một cách tự động; thực hiện việc tiếp ký thống kê hình sự liên ngành giữa các cơ 

quan tố tụng bằng chữ ký số để giảm bớt thời gian cho việc tiếp ký trực tiếp và gửi 

thống kê liên ngành.(Hải Dương, Đắk Lắk, Kiên Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Gia 

Lai, Hà Nam, Hà Nội, Hải Phòng, Lạng Sơn, Bình Định, Phú Yên, Vụ 5, Thanh 

Hóa, Vụ 4, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Trà Vinh, Bạc Liêu, Hà Giang) 

- Đề nghị các cơ quan Trung ương nghiên cứu, xây dựng hệ thống truyền dữ 

liệu thống kê liên ngành giữa các cấp, giúp tiết kiệm thời gian cho công tác khai 

thác dữ liệu. Giảm tải công tác báo cáo cho địa phương. Trang bị máy vi tính riêng 

phục vụ công tác thống kê liên ngành. (Bình Thuận, Cà Mau, Hà Nội, Kon Tum, 

Bắc Giang, Nghệ An, Quảng Nam, Bạc Liêu, Hà Giang) 

- Đề nghị bổ sung kỳ thống kê hình sự liên ngành theo Quý, 6 tháng. Vì trên 

thực tế, các cơ quan tố tụng vẫn đang thực hiện việc giao ban liên ngành tố tụng 

theo Quý.Tại các buổi giao ban các ngành đã nêu ra nhiều vấn đề, khó khăn vướng 
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mắc cần trao đổi, thống nhất hướng giải quyết nhằm phục vụ việc xây dựng báo cáo 

theo Quý, sơ kết trong nội bộ các ngành, liên ngành tại địa phương,phục vụ việc 

xây dựng dự thảo báo cáo của lãnh đạo các ngành tại các kỳ họp của Quốc hội và 

Hội đồng nhân dân các cấp. (Điện Biên) 

(4) Một số kiến nghị khác 

- Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, kịp thời hướng dẫn chuyên môn 

nghiệp vụ về công tác thống kê hình sự liên ngành; Định kỳ đánh giá tình hình, kết 

quả thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và khen thưởng cá nhân, tập 

thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, để công tác phối hợp giữa 03 

ngành ngày càng chặt chẽ, hiệu quả thiết thực. (Bến Tre, An Giang, Bắc Ninh, Cà 

Mau, Điện Biên, Kon Tum, Lạng Sơn, Bình Định, Lào Cai, Quảng Nam, Thái 

Bình, Thanh Hóa, TT Huế, Tuyên Quang, Bà Rịa – Vũng Tàu, Trà Vinh, Hà Giang, 

Ninh Bình) 

- Quy định cụ thể về nguồn kinh phí phục vụ công tác thống kê hình sự liên 

ngành, quan tâm chế độ phụ cấp đặc thù cho cán bộ làm công tác thống kê hình sự 

liên ngành. (Đắk Lắk, Đắc Nông, Đồng Nai, Kiên Giang, Lâm Đồng, Lai Châu, 

Long An, Lào Cai, Phú Yên, Quảng Nam, Bình Dương, Hà Giang) 

Hàng năm, Viện KSND tỉnh đều lồng ghép kiểm tra việc thực hiện công tác 

thống kê hình sự liên ngành trong các cuộc kiểm tra việc thực hiện kế hoạch công 

tác năm đối với các đơn vị Viện KSND cấp huyện. Trong 05 năm, Viện KSND tỉnh 

đã ban hành 01 thông báo rút kinh nghiệm về công tác thống kê trong đó có nội 

dung rút kinh nghiệm về thống kê hình sự liên ngành đối với Viện KSND cấp 

huyện. 

Công an tỉnh và Tòa án tỉnh: Quá trình thực hiện, Ban chỉ đạo thống kê hình 

sự liên ngành đã có hướng dẫn việc thực hiện thông tư và kiểm tra quá trình thực 

hiện. 

 

 


